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1 Lê Thị Ngõ 0345.271.250 Phú Hòa x 2000 x

2 Trần Thị Hoa Phú An x 2000 x

3 Vũ Thị Dung 0393.569.239 Phú Bình x 2006 x

4
Nguyễn Thị Phương 

Hạnh
0977.049.667 Phú Hòa x 2001 x

5 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 0988.911.363 Phú An x 2013 x

6 Cao Thị Hải Phú Bình x 2023 x

7 Huỳnh Thị Ly x 2017 x

8 Lê Thị Thanh Ni Phú An x 2000 x

9 Võ Thị Hiền 0969.545.709 Phú Hòa x 2003 x

10 Nguyễn Thị Huệ 0395.993.453 Phú An x 2003 x

11 Phạm Thị Thúy 0349.867.774 Thủy Phú x 2015 x

12 La Thị Hòa 0966.173.774 Phú An x 2011 x

13 Trần Thị Cúc 0373.934.244 Phú Hòa x 2010 x

14 Nguyễn Văn Thuyên 0963.809.074 Phú An x 2017 x

15 Nguyễn Thị Vĩnh Trinh 0364.922.561 Phú Bình x 2009 x

16 Trương Thị Thùy Cẩm 0397.109.776 Phú Bình x 2017 x

17 Nguyễn Thị Huế 0967.489.654 Phú An x 2017 x

18 Mai Thị Liên 0329.480.045 x 2017 x

19 Nguyễn Thị Chúc 0862.394.055 Phú Bình x 2020 x

20 Lê Thị Phượng 0367.467.302 x 2017 x

21 Nguyễn Thị Thúy Nga 0981.162.754 Phú An x 2015 x

22 Lê Thị Nhật Khuyên 0357.579.278 Phú An x 1999 x

23 Hoàng Thị Phượng 0394.495.729 Phú An x

24 Lê Thị Sê 0344.555.762 Phú An x

25 Nguyễn Thị Lượng 0399.160.145 Phú Bình x

26 Lê Hữu Dũng 0394.101.650 Phú An x

27 Lê Thị Mỹ Linh 0977.959.463 Phú An x

28 Lê Thị Xuân 0971.149.938 Phú Bình x 1990 x

29 Lê Thị Sương 0971.149.938 Phú Bình
Thuốc 

tây

30 Nguyễn Thị Huê 0363.534.192 Phú An x

31 Nguyễn Thị Kim Loan 0964.365.073 Puối Lốp x

32 Lê Thị Vẽ 0937.300.657 Phú An x 2000 x

33 Trần Thị Kim Yến 0354.156.799 Thủy Phú x

34 Trần Thị Trang 0385.639.544 Phú Bình x 1998 x

35 Nguyễn Thị Kim Yến 0981.460.006 Phú Hòa x 1995 x

36
Nguyễn Thị Phương 

Dung
0987.372.881 Phú An x 2012 x

37 Lê Thị Phượng 0397.354.142 Thủy An x 2007 x

38 Trần Thị Phương 0367.644.913 Phú An x 2014 x
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39 Ong Thị Bé Thơ 0343.746.058 Phú An x 2007 x

40 Nguyễn Thị Thúy 0979.520.617 Lương Hà x 2005 x

41 Nguyễn Thị Thu 0363.900.940 Phú Bình x 2005 x

42 Nguyễn Thị Vân 0387.003.540 Phú An x 2005 x

43 Đặng Thị Cúc 0974.892.843 Lương Hà Tạp hóa 2005 x

44 Nguyễn Thị Thu 0392.096.076 Phú Bình x 2005 x

45 Nguyễn Thị Mừng 0358.837.235 Lương Hà x 2010 x

46 Lê Thị Uyên 0349.791.181 Phú Bình x 2005 x

47 Bùi Thị Tám 0979.148.315 Phú An x 2010 x

48 Nguyễn Thị Hòa 0978.831.230 Phú An x 1999 x

49 Tràng Thị Ninh 0383.816.158 Phú Hòa x 2015 x

50 Ngô Thị Kim Phượng 0676.873.262 Phú Hòa x 2015 x

51 Phan Ngọc Dũng 0964.976.777 Phú Hòa
xay thịt, 

cá
2008 x

52 Lê Thị Thất 0355.331.533 Phú Hòa x 2023 x

53 Nguyễn Thị Thủy 0394.804.284 Phú Bình x 2020 x

54 Lê Thị Màu 0393.193.472 Phú An x 2015 x

55 Nguyễn Thị Bê Phú An x 2010 x

56 Lê Thị Mỹ Loan 0385.894.126 Phú An x 2005 x

57 Nguyễn Thị Thường 0979.621.927 Thủy Phú A x 2005 x

58 Phạm Thị Thu 0985.436.934 Phú Hòa x 2003 x

59 Lê Thị Diệu Phú An Tạp hóa 1999 x

60 Đặng Thị Phước 0773.977.291 Phú Bình x 2014 x

61 Lê Thị Xuyến 0366.583.003 Phú Bình x 2015 x

62 Nguyễn Thị Bòn Phú An x 1985 x

63 Phạm Thị Hoan Phú Bình x 2010 x

64 Nguyễn Thị Phước 0975.806.327 Phú Bình x 2000 x

65 Nguyễn Thị Danh Đắc Đoa x 2014 x

66 Nguyễn Thị Hằng 0373.684.425 Phú Bình x 2006 x

67 Lê Thị Phương 0355.395.583 Thủy Phú A x 2022 x

68 Nguyễn Thị Bích 0965.656.978 Phú An x 2008 x

69 Lê Thị Xuân 0373.605.173 Phú Bình x 2022 x

70 Hồ Thị Nhung 0966.120.789 Phú Bình x 2015 x

71 Trần Dạ Thảo 0963.807.941 Phú An x 2003 x

72 Trần Thị Ái 0971.244.410 Phú Hòa x 2017 x

73 Võ Thị Xị 0358.270.082 Lương Hà x 2012 x

74 Trần Thị Mai x 2022 x

75 Bùi Thị Sương 0339.561.337 Phú An x x

76 Nguyễn Thị Thùy Trang 0356.147.006 Phú An x 2005 x

77 Nguyễn Thị Nở 0965.778.913 x 2013 x

78 Trương Thị Kim Tuyến 0987.373.286 Thủy Phú A x 2003 x

79 Trần Thị Ngọc Thúy 0972.305.467 Plei Ku x 1990 x
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80 Ngô Thị Thúy 0399.074.219 Thủy Phú A x 2000 x

81 Nguyễn Thị Hưng 0977.658.310 Thủy Phú A x 2005 x

82 Đặng Thị Ly 0363.526.604 Phú Bình x 2012 x

83 Hoàng Thị Mỹ Nhung 0357.744.544 Phú Hòa x 2012 x

84 Ngô Thị Mai 0355.703.339 Phú Bình Tạp hóa

85 Trần Thị Hường 0397.269.779 Thủy Phú x

86 Hồ Thị Thủy 0367.914.915 Lương Hà x

87 Nguyễn Thị Túy 0334.653.700 Phú An x

88 Hồ Thị Thu Trang 0356.408.073 Lương Hà x

89 Nguyễn Thị Nga 0965.412.099 Phú An x

90 Nguyễn Thị Mai Vân 0961.639.118 Phú An x

91 Trần Thị Toan 0961.639.118 Phú An x

92 Trần Thị Bé Phú Bình x

93 Phan Thị Nàng 0962.573.536 Phú An x

94 Võ Thị Thuận 0974.300.543 x

95 Lê Ngọc Phương 0384.101.630 Phú An x

96 Lê Thị Thảnh 0343.824.652 Thủy Phú x

97 Võ Thị Tuyết 0987.778.082 Phú An x 1990 x

98 Nguyễn Thanh Vân 0865.936.614 Phú Bình x

99 Đặng Thị Nhật Vy 0382.045.137 Phú An x

Tổng cộng 14 2 3 1 12 4 21 4 18 11 7 1 1 74 75
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